
	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN VẬT LÝ 12 - LỚP 12
 Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 30 câu)



	
[image: image1]
	

	ĐỀ CHÍNH THỨC
 (Đề có 4 trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
	
[image: image2]

	
[image: image3]


Câu 1:  Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? 

A.   Sóng điện từ là sóng ngang. 

B.   Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 

C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi. 

D.   Sóng điện từ truyền trong chân không với vận tốc c=3.108 m/s. 
Câu 2:  Công thức tính khoảng vân trong giao thoa I-Âng là

A.  i=aλD
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Câu 3:  Nếu xếp theo thứ tự: sóng dài, sóng trung, sóng ngắn, sóng cực ngắn trong thang sóng vô tuyến thì

A.  Bước sóng giảm, tần số tăng. 
B.  Năng lượng giảm, tần số tăng. 

C.  Năng lượng tăng, tần số giảm. 
D.  Bước sóng giảm, tần số giảm. 
Câu 4:  Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. Khoảng vân là    

A.  5,83 mm.
B.  0,17 mm.

C.  0,4 mm.       
D.  2,5 mm.           
Câu 5:  Cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động LC được tính theo công thức nào sau đây :

A.  ω2/Q0
B.  Q0/ω
C.  Q0.ω
D.  Q0.ω2
Câu 6:  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A.  Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường ở các điểm lân cận.

B.  Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.

C.  Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cùng có các đường sức là những đường cong khép kín.

D.  Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức từ của từ trường biến thiên
Câu 7:  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?


A.  Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.

B.  Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.

C.  Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục

D.  Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.
Câu 8:  Trong thí nghiệm Y-âng: Gọi a là khoảng cách hai khe S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; b là khoảng cách 5 vân sáng kề nhau. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó là
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Câu 9:  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là:

A.  0,50 μm. 
B.  0,48 μm.
C.  0,45 μm.
D.  0,64 μm.
Câu 10:  Khi nói về quang phổ vạch phát xạ , phát biểu nào sau đây đúng?


A.  Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch tối nằm trên nền màu của quang phổ liên tục.

B.  Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

C.  Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng.

D.  Trong quang phổ vạch phát xạ của Hidro, ở vùng nhìn thấy có bốn vạch đặc trung là đỏ, vạch cam, vạch chàm, vạch tím.
Câu 11:  Dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được hình thành là do hiện tượng

A.  từ hoá.
B.   cộng hưởng điện.

C.  cảm ứng điện từ.
D.  tự cảm.
Câu 12:  Mạch dao động điện từ điều hoà có cấu tạo gồm

A.  Nguồn một chiều và điện trở mắc thành mạch kín. 

B.  Nguồn một chiều và cuộn cảm mắc thành mạch kín. 

C.  Nguồn một chiều và tụ điện mắc thành mạch kín.

D.  Tụ điện và cuộn cảm mắc thành mạch kín.
Câu 13:  Trong mạch dao động LC lí tưởng thì dòng điện trong mạch

A.  cùng pha với điện điện tích ở tụ điện. 

B.  trễ pha π/2 so với điện tích ở tụ điện.

C.  ngược pha với điện tích ở tụ điện. 

D.  sớm pha π/2 so với điện tích ở tụ điện.
Câu 14:  Nguồn ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5
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 được chiếu vào hai khe S1, S2. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm và cách màn 1 m. Bề rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là 13 mm. Số vân sáng và vân tối quan sát được là trong vùng giao thoa là

A.  27 vân sáng, 28 vân tối.
B.  14 vân sáng, 13 vân tối.

C.  13 vân sáng, 14 vân tối.
D.  14 vân sáng, 14 vân tối.
Câu 15:  Trong các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím, ánh sáng có tần số lớn nhất là

A.  đỏ.

B.  lam.                             

C.  tím.                         

D.  chàm.                       
Câu 16:  Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đỏ, lục, tím lần lượt là n1, n2, n3. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần là

A.  n3, n1, n2.
B.  n1, n2, n3.
C.  n3, n2, n1. 
D.  n2, n1, n3.
Câu 17:  Điều nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường?

A.   Điện từ trường lan truyền trong chân không với vận tốc 3.108m/s.

B.   Điện từ trường gồm có điện trường và từ trường tổng hợp lại.

C.   Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của điện từ trường.

D. Điện trường tĩnh là trường hợp riêng của điện từ trường.
Câu 18:  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là 1 = 0,42 μm, 2 = 0,56 μm, 3 = 0,63 μm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì số vân sáng quan sát được là:

A.  21.
B.  27.
C.  23
D.  26. 
Câu 19:  Một mạch dao động điện từ có 
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. để duy trì dao động điều hoà trong mạch với hiệu điên thế hiệu dụng trên hai bản tụ điện luôn là 5V thì phải cung cấp cho mạch một công suất là

A.  625W
B.  6,25mW
C.  12,50mW
D.  1250W
Câu 20:  Điện trường xoáy là điện trường 

A.    giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi  

B. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ   

C.   có các đường sức không khép kín

D.   của các điện tích đứng yên    
Câu 21:  Trong chân không, bước sóng của bức xạ màu lục có trị số là 

A.  
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Câu 22:  Tìm phát biểu sai. Quang phổ liên tục


A.  được hình thành do các đám hơi nung nóng.

B.  do các chất lỏng và khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra.

C.  do các vật rắn bị nung nóng phát ra.

D.  là một dải sáng có màu sắc biên thiên liên tục từ đỏ đến tím.
Câu 23:  Trong mạch dao động LC, điện tích q trên một bản tụ lệch pha như thế nào so với cường độ dòng điện i trong mạch?

A.  Cùng pha.
B.  Trễ pha [image: image20.png]A




C.  Sớm pha [image: image21.png]A




D.  Ngược pha.
Câu 24:  Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L và tụ điện C, khi tăng độ tự cảm của cuộn cảm lên 4 lần thì tần số dao động của mạch

A.  tăng 4 lần.
B.  giảm 4 lần. 
C.  tăng 2 lần. 
D.  giảm 2 lần. 
Câu 25:  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

A.  không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

B.  chỉ có màu đỏ. 

C.  là tập hợp của vô số ánh sáng có màu từ đỏ đến tím.

D.  chỉ có màu trắng.
Câu 26:  Ánh sáng mặt trời 

A.  là ánh sáng đơn sắc.  

B.  gồm vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

C.  chỉ có màu vàng.

D.  gồm bảy ánh sáng đơn sắc.
Câu 27:  Chọn đáp án đúng về tia hồng ngoại

A.  Chỉ các vật có nhiệt độ cao hơn 370C phát ra tia hồng ngoại.

B.  Tia hồng ngoại không có các tính chất giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ.

C. Bị lệch trong điện trường và trong từ trường.

D. Các vật có nhiệt độ lớn hơn 00K đều phát ra tia hồng ngoại.
Câu 28:  Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng

A.  0,76 μm.
B.  0,60 μm.                 

C.  0,40 μm.                  
D.  0,48 μm.                   
Câu 29:  Khi nói về tia tử  ngoaị, phát biểu nào sau đây sai?

A.  Vật có nhiệt độ trên 30000C phát ra tia tử ngoại rất mạnh.

B.  Tia tử ngoại không bị thuỷ tinh và nước hấp thụ.

C.  Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.

D.  Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.
Câu 30:  Chiếu tia sáng màu đỏ có bước sóng 660nm từ chân không sang thuỷ tinh có chiết suất n =1,5. Khi tia sáng truyền trong thuỷ tinh có màu và bước sóng là

A.  màu tím, bước sóng 660nm. 
B.  màu đỏ, bước sóng 660nm.

C.  màu tím, bước sóng 440nm.
D.  màu đỏ, bước sóng 440nm.
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